
Stt Tên dự án
Ngày ra quyết 

định
Số quyết định  Tổng MĐT 

 Giá trị

 phê duyệt 

quyết toán 

 Số còn phải thanh toán tiếp 

sau khi bù trừ số phải thu, 

phải trả 

I Ban QLDA ĐTXD huyện DMC
27,000,000,000            26,453,631,187            290,483,500                               

1

Đường Lộ Kiểm qua 04 xã Phước Ninh, Chà 

Là, Cầu Khởi, Phước Minh 5/10/2023 71/QĐ-STC 27,000,000,000                         26,453,631,187                                 290,483,500 

II Ban QLDA ĐTXD tỉnh Tây Ninh
              3,471,184,000                2,731,568,762                                   74,889,000 

1 Trường THPT Tân Hưng 5/30/2023 81/QĐ-STC 3,471,184,000                             2,731,568,762                                   74,889,000 

III Công an tỉnh
              1,097,730,000                   999,048,707                                 169,048,707 

1

Cải tạo, sửa chữa trạm quản lý xuất nhập 

cảnh cửa khẩu Mộc Bài. 5/19/2023 73/QĐ-STC 1,097,730,000                                999,048,707                                 169,048,707 

IV Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh             29,299,094,000              26,273,377,409                                 161,332,409 

1

Sửa chữa, thay thế thiết bị điện sinh hoạt 

doanh trại Tiểu đoàn BB14 5/10/2023 70/QĐ-STC 715,560,000                   663,690,609                                     4,060,609 

2

Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt làm việc 

Đại đội bộ binh 105/Tân Biên 5/9/2023 68/QĐ-STC 1,938,049,000                             1,599,704,000                                     5,362,000 

3

Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt làm việc 

Đại đội bộ binh 61/Bến Cầu 5/9/2023 69/QĐ-STC 1,925,025,000                             1,602,096,000                                   10,096,000 

4

Mua sắm trang thiết bị sinh hoạt làm việc 

Đại đội bộ binh 1/Tân Châu 5/17/2023 72/QĐ-STC 1,931,780,000                             1,595,982,800                                   (3,921,200)

5

Xây dựng kho vật chất phòng chống lụt bão/ 

Bộ CHQS tỉnh 5/22/2023 74/QĐ-STC 3,796,270,000                             3,710,997,000                                 117,997,000 

6

Xây dựng doanh trại Đại đội 54/Ban CHQS 

huyện Trảng Bàng 5/24/2023 78/QĐ-STC 18,992,410,000                         17,100,907,000                                   27,738,000 

60,868,008,000            56,457,626,065            695,753,616                               Tổng cộng (09 dự án)
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